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Số: 24/2019/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 

  
THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 
nhóm ngành đào tạo giáo viên  

 
Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế đào 
tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, 
trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 02 năm 2020 và 
thay thế Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 
hệ chính quy, Thông tư số 46/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2011 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên 
nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học; Thay thế các nội dung quy định về đào 
tạo trình độ cao đẳng tại Quyết định số 25/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao 
đẳng hệ chính quy, Quyết định số 43/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của 
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Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 
hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 
tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, 
ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 36/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 
năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế đào tạo đại học và cao 
đẳng hình thức vừa làm vừa học, Thông tư số 10/2018/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo bằng tốt 
nghiệp thứ 2 trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; 
thay thế các nội dung quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên 
nghiệp, cao đẳng tại Quyết định số 42/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định liên kết đào tạo trình độ 
trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các 
đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường cao 
đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có đăng ký hoạt 
động đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Văn Phúc 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

QUY CHẾ  
Đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

nhóm ngành đào tạo giáo viên 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-BGDĐT  

ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm 

ngành đào tạo giáo viên, bao gồm: quy định về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng 

viên, thời gian đào tạo, kế hoạch đào tạo, địa điểm đào tạo, tổ chức đào tạo, kiểm 

tra và thi học phần, thi tốt nghiệp, xét và công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp 

và tổ chức thực hiện. 

2. Quy chế quy định đối với đào tạo các hình thức chính quy, vừa làm vừa học 

(VLVH), đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp thứ hai, đào tạo liên thông từ trình độ 

trung cấp lên trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên theo các phương 

thức đào tạo theo niên chế và đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

3. Quy chế này áp dụng đối với trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư 

phạm và cơ sở giáo dục được phép đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo giáo viên) và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Đào tạo theo niên chế và đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

1. Đào tạo theo niên chế là đào tạo theo đơn vị năm học. Một năm học thường 

được tổ chức thành hai học kỳ. Mỗi chương trình đào tạo được thực hiện trong một 
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số tháng hoặc năm học nhất định. Học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là người 

học) phải hoàn thành khối lượng kiến thức, kỹ năng được quy định trong số tháng 

hoặc năm học đó. 

2. Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là đào tạo được tổ chức theo đơn vị học kỳ, 
người học chủ động lựa chọn theo quy định của cơ sở đào tạo giáo viên để học và 
tích lũy từng môn học, học phần đảm bảo đủ, đúng số tín chỉ cho tới khi hoàn tất 
toàn bộ chương trình đào tạo. Người học tích lũy đủ số tín chỉ được quy định trong 
chương trình đào tạo thì được xét cấp bằng tốt nghiệp. 

3. Hiệu trưởng hoặc người được giao phụ trách cơ sở đào tạo giáo viên (sau 
đây gọi chung là thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên) quyết định việc tổ chức thực 
hiện chương trình đào tạo theo niên chế hoặc đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

Điều 3. Học phần và Tín chỉ 

1. Học phần là khối lượng kiến thức, kỹ năng tương đối hoàn chỉnh, thuận tiện 
cho người học tích lũy trong quá trình học tập. Kiến thức, kỹ năng trong mỗi học 
phần tương ứng với một mức trình độ theo năm học, được kết cấu riêng như một 
phần của môn học hoặc kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học. 

Mỗi học phần có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội dung được bố trí, sắp xếp 
giảng dạy và phân bố đều trong một học kỳ. Từng học phần được ký hiệu bằng một 
mã số riêng gọi là mã học phần do thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên quy định. 

2. Có hai loại học phần, học phần bắt buộc và học phần tự chọn. Học phần bắt 
buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương 
trình đào tạo, bắt buộc người học phải tích lũy. Học phần tự chọn là học phần bao 
gồm nội dung kiến thức, kỹ năng cần thiết để người học được tự chọn theo hướng 
dẫn của cơ sở đào tạo giáo viên nhằm đa dạng hóa hướng chuyên môn hoặc được 
tự chọn tùy ý để tích lũy đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình; 

3. Thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên quy định cụ thể số tiết, số giờ học tập 
đối với từng học phần cho phù hợp với đặc điểm thực tế; quy định việc tính số giờ 
giảng dạy của giáo viên, giảng viên (sau đây gọi chung là giảng viên) đối với các 
môn học, học phần trên cơ sở số tiết giảng dạy trên lớp, số giờ thực hành, thực tập, 
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số giờ chuẩn bị khối lượng tự học cho người học, đánh giá kết quả tự học của 
người học và số giờ tiếp xúc người học ngoài giờ lên lớp. Số tiết, số giờ của từng 
môn học, học phần được quy định trong đề cương chi tiết của học phần.  

4. Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ 

được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc 

thảo luận; 45 - 90 giờ thực tập; 45 - 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc chuyên 

đề, khóa luận tốt nghiệp.  

Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được 

một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. 

Điều 4. Chương trình đào tạo 

1. Chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào 

tạo giáo viên (sau đây gọi tắt là chương trình đào tạo giáo viên) tương ứng với mỗi 

trình độ, ngành đào tạo được thiết kế theo các khối kiến thức, kỹ năng, thái độ 

nghề nghiệp và các yếu tố liên quan khác, được tích hợp lại tạo thành một chỉnh 

thể (gồm các môn học, học phần có tính độc lập tương đối trong tổng thể chương 

trình đào tạo), thể hiện được mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, cùng hệ 

thống các công cụ đánh giá kết quả học tập, đồng thời đảm bảo sự thống nhất, liên 

thông giữa các môn học, học phần, các nội dung trong một chương trình đào tạo, 

đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và phù hợp với những quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.  

2. Chương trình đào tạo giáo viên được xây dựng, thẩm định và ban hành trên 

cơ sở quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo phù hợp 

theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.  

3. Mục tiêu của chương trình đào tạo giáo viên phải được xác định rõ ràng, phù 

hợp với sứ mạng, tầm nhìn của cơ sở đào tạo giáo viên; đáp ứng nhu cầu sử dụng 

nhân lực, yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. 


